
STT Họ và tên Đơn vi Ghi chú
1 Huỳnh Trọng Khôi THCS-THPT Đăng Khoa
2 Trần Thị Thảo Ly THPT Trần Hữu Trang
3 Châu Ngọc Vinh TH-THCS-THPT Albert Einstein
4 Nguyễn Thị Vân Anh THPT Lý Thường Kiệt
5 Phan Văn Trọng THPT An Nghĩa
6 Huỳnh Văn Việt PTNK Thể Thao Olympic
7 Nguyễn Viết Quế THPT Phạm Ngũ Lão
8 Nguyễn Thị Minh Hòa THPT Nguyễn Văn Linh
9 Dương Thừa Trọng TH-THCS-THPT Mùa Xuân

10 Hoàng Tiến Đại Hiệp THPT Phú Nhuận
11 Lâm Vũ Công Chính THPT Nguyễn Du
12 Hoàng Thị Thu THPT Giồng Ông Tố
13 Huỳnh Thị Đào THPT Nguyễn Hữu Thọ
14 Phạm Nguyễn Phương Duy THCS-THPT Việt Anh
15 Nguyễn Thị Kim Cúc THCS-THPT Đức Trí
16 Lê Phúc Hậu THCS-THPT Thạnh An
17 Đặng Hoàng Vương THPT Bình Tân
18 Hồ Văn Lộc THPT Trần Quốc Tuấn
19 Nguyễn Ngọc Khánh THPT Năng Khiếu TDTT
20 Nguyễn Thị Thu Hà THPT Lê Quý Đôn
21 Đinh Trọng Hưng THPT Thanh Đa
22 Phan Minh Quốc Vinh THPT Thăng Long
23 Dương Văn Bích THPT Vĩnh Lộc B
24 Ngô Thanh Tú THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
25 Nguyễn Thị Huyền THPT Trung Lập
26 Lê Thanh Tuấn THPT Bình Chánh
27 Phạm Văn Trí THPT Cần Thạnh
28 Nguyễn Trường Xuân Tùng THPT Tây Thạnh
29 Cao Minh Thắng THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh
30 Đoàn Văn Bộ THPT Đông Đô
31 Nguyễn Thị Mỹ Dung THPT Nguyễn Thị Minh Khai
32 Lê Thành Đạt THPT Nam Sài Gòn
33 Nguyễn Tấn Đạt TH-THCS-THPT Văn Lang
34 Nguyễn Phú Tân THPT Bình Phú
35 Nguyễn Hoàng Chương THPT Lê Trọng Tấn
36 Vũ Nam Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
37 Phạm Xuân Huy THPT Nguyễn Hiền
38 Đinh Thị Thanh Thảo THPT Long Trường
39 Trương Thị Thúy Oanh THPT Thạnh Lộc
40 Nguyễn Hữu Nghĩa THPT Nguyễn Văn Cừ
41 Nguyễn Thị Thu Nguyệt THPT Bà Điểm
42 Nguyễn Phi Hùng THPT Tân Túc
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STT Họ và tên Đơn vi Ghi chú
43 Nguyễn Văn Tâm THPT Lương Văn Can
44 Nguyễn Thị Loan THCS-THPT Phan Châu Trinh
45 Trần Nguyên Linh THPT Hiệp Bình
46 Lê Thị Thanh Hương THPT Ten Lơ Man
47 Lê Thanh Quang THPT Thủ Đức
48 Nguyễn Minh Trí THPT Mạc Đĩnh Chi
49 Đặng Ngọc Phú THPT Thủ Khoa Huân
50 Nguyễn Thị Bích Hoa THCS-THPT Đinh Thiện Lý
51 Nguyễn Hương Mai THPT Phú Hòa
52 Nguyễn Cung Hoàng Nam THPT Trưng Vương
53 Lâm Quang Minh THPT Nguyễn Khuyến
54 Phạm Thị Thu Hà THPT Nguyễn Trung Trực
55 Nguyễn Minh Huyền THPT Thủ Thiêm
56 Trần Chí Linh THPT Bách Việt
57 Nguyễn Văn Duyên THCS-THPT Bạch Đằng
58 Trịnh Đình Liêu TH-THCS-THPT Hòa Bình
59 Trần Kim Phượng THPT Sương Nguyệt Anh
60 Nguyễn Thị Xuân Thùy THPT Phạm Phú Thứ
61 Nguyễn Phú Thạch Song ngữ Quốc tế Horizon
62 Thái Thị Mỹ Hạnh THPT Tam Phú
63 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa THPT Tân Thông Hội
64 Trần Tuấn Anh THPT Đào Sơn Tây
65 Đỗ Đăng Năm THCS-THPT Hồng Đức
66 Nguyễn Thanh Toàn THPT Bình Khánh
67 Trương Thị Thùy Loan THPT Gò Vấp
68 Phạm Thanh Hải THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
69 Phan Lê Thanh Quang THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định
70 Lâm Hoàng Quốc THPT Võ Thị Sáu
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STT Họ và tên Đơn vi Ghi chú
1 Lê Thị Hằng THPT Trần Hữu Trang
2 Tạ Thị Trương TH-THCS-THPT Albert Einstein
3 Nguyễn Trung Khoa THPT Lý Thường Kiệt
4 Nguyễn Thị Hà Thu PTNK Thể Thao Olympic
5 Cao Thị Nhân An THPT Bình Hưng Hòa
6 Đinh Thị Kiều Linh THPT Phạm Ngũ Lão
7 Vương Thị Thu Hà TH-THCS-THPT Mùa Xuân
8 Nguyễn Thị Vũ Huệ THPT Phú Nhuận
9 Nguyễn Ngọc Nam THPT Nguyễn Du
10 Phương Thanh Vũ THPT Giồng Ông Tố
11 Lý Châu Len THCS-THPT Việt Anh
12 Vũ Thị Nga THCS-THPT Đức Trí
13 Phạm Văn Cương THCS-THPT Thạnh An
14 Lê Ngọc Hân THPT Lê Quý Đôn
15 Nguyễn Thị Thuỵ Yến THPT Thanh Đa
16 Nguyễn Thị Phương Linh THPT Bình Chánh
17 Nguyễn Ngọc Chiến THPT Tây Thạnh
18 Nguyễn Tuệ Minh THPT Nam Sài Gòn
19 Phạm Thị Phương Linh THPT Trần Văn Giàu
20 Đoàn Thị Hải Lý THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
21 Nguyễn Văn Long THCS-THPT Ngọc Viễn Đông
22 Phan Thị Hoàng Diễm THPT Tân Túc
23 Lâm Hoàng Bảo Ngọc THPT Lương Văn Can
24 Đoàn Thị Vân THPT Hiệp Bình
25 Nguyễn Thị Huê Vân THPT Ten Lơ Man
26 Nguyễn Thị Thảo THPT Trần Hưng Đạo
27 Trần Thị Bích Châu THPT Mạc Đĩnh Chi
28 Huỳnh Hoàng Phương Uyên THPT Trưng Vương
29 Nguyễn Thị Giang THPT Nguyễn Khuyến
30 Nguyễn Công Toàn THPT Nguyễn Trung Trực
31 Trần Thị Nhàn Thanh THPT Bùi Thị Xuân
32 Nguyễn Thị Tú Anh THCS-THPT Bạch Đằng
33 Trương Thị Mộng Cầm THPT Tam Phú
34 Hồ Thị Hoàng Thúy Hằng THPT Tân Thông Hội
35 Tăng Thị Vân THCS-THPT Ngôi Sao
36 Nguyễn Thị Hà THPT Phước Long
37 Châu Thanh Việt THPT Gò Vấp
38 Lê Thị Tuyết Lan THPT Trần Phú
39 Nguyễn Thị Xuân Vy THPT Trung Phú
40 Phạm Thị Điệp THPT Phùng Hưng
41 Phan Thị Thúy Nga THPT Vĩnh Lộc
42 Lê Thị Bích THPT Tân Bình
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STT Họ và tên Đơn vi Ghi chú
43 Phạm Văn Phúc Trung học thực hành Sài Gòn
44 Trần Thị Phi Nga THPT Trần Quang Khải
45 Nguyễn Thị Mộng Tuyền THPT Quang Trung
46 Nguyễn Thị Hòa THCS-THPT Khai Minh
47 Nguyễn Thị Mỹ Duyên THCS-THPT Bắc Sơn
48 Tống Thị Thiều Hương THPT Nguyễn Thái Bình
49 Nguyễn Thị Ngọc Châu THPT Ngô Quyền
50 Đinh Thị Tường Vy TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm
51 Nguyễn Hồng Thùy Linh THPT Nguyễn Trãi
52 Lê Thị Trang THCS-THPT Tân Phú
53 Nguyễn Thị Nhàn THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
54 Lê Thị Ánh Tuyết THPT Marie Curie
55 Trần Thị Ngọc Huyền THPT Trần Nhân Tông
56 Bùi Thị Liễu Trang THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định
57 Đinh Triệu Kha Mai TH-THCS-THPT Nam Mỹ
58 Đặng Thị Dung THPT Dương Văn Dương
59 Đỗ Thị Thùy THPT Nhân Việt
60 Hoàng Thị Quỳnh Trang THPT Võ Thị Sáu
61 Lê Thị Xuân THCS-THPT Tuệ Đức
62 Ngô Thị Thu Hiền THPT Nguyễn Huệ
63 Nguyễn Thị Kim Nhung THPT Lê Minh Xuân
64 Lâm Thị Huyền Trân THCS-THPT Việt Mỹ
65 Phạm Thị Thanh Nga THPT chuyên Lê Hồng Phong
66 Hoàng Thị Thu Hiền THPT Đông Dương
67 Nguyễn Thị Thu Phương THPT Nguyễn Hữu Huân
68 Nguyễn Việt Đức THPT Diên Hồng
69 Dương Ngọc Yến THPT Trường Chinh
70 Trình Thị Mai Hồng THPT Nguyễn Hữu Cầu

Danh sách dự tập huấn lĩnh vực Đọc hiểu có 70 Giáo viên./.

Pisa 2018 - Đọc hiểu -  Trang 4



STT Họ và tên Đơn vi Ghi chú
1 Đặng Văn Giàu THCS-THPT Đăng Khoa Hóa học
2 Nguyễn Phương Quang THPT An Nghĩa Địa lý
3 Dương Vũ Trường THPT Bình Hưng Hòa Địa lý
4 Nguyễn Thị Dinh THPT Nguyễn Văn Linh Địa lý
5 Đinh Thị Tuyết Hồng THPT Nguyễn Hữu Thọ Sinh học
6 Nguyễn Phi Hổ THPT Bình Tân Sinh học
7 Nguyễn Lê Anh Phương THPT Trần Quốc Tuấn Hóa học
8 Vương Thị HạNh Trang THPT Năng Khiếu TDTT Địa lý
9 Trần Thị Sa THPT Thăng Long Sinh học
10 Vũ Thị Thu Hồng THPT Vĩnh Lộc B Sinh học
11 Tô Minh Tân THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Sinh học
12 Nguyễn Minh Nhựt THPT Trung Lập Hóa học
13 Ngô Văn Hội THPT Cần Thạnh Sinh học
14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh Sinh học
15 Phạm Văn Tài THPT Đông Đô Hóa học
16 Lê Vủ Linh THPT Nguyễn Thị Minh Khai Vật lý
17 Dương Thị Bích Hạnh TH-THCS-THPT Văn Lang Hóa học
18 Lê Thị Huệ THPT Bình Phú Sinh học
19 Vũ Thị Quỳnh Anh THPT Trần Văn Giàu Địa lý
20 Phan Thị Ngọc Mai THPT Lê Trọng Tấn Hóa học
21 Võ Thị Làn THPT Nguyễn Hiền Vật lý
22 Phạm Công Thường THPT Long Trường Sinh học
23 Trần Kim Xuân THPT Thạnh Lộc Địa lý
24 Lê Thị Thiện Mỹ THPT Nguyễn Văn Cừ Hóa học
25 Hoàng Thị Thanh Kiều THCS-THPT Ngọc Viễn Đông Hóa học
26 Trần Bá Trí THPT Bà Điểm Hóa học
27 Thạch Chính THCS-THPT Phan Châu Trinh Hóa học
28 Ngô Thị Tuyết Mai THPT Thủ Đức Địa lý
29 Dương Thị Ngọc Sương THPT Trần Hưng Đạo Địa lý
30 Nguyễn Ngọc Sang THPT Thủ Khoa Huân Vật lý
31 Lê Thành Vĩnh THCS-THPT Đinh Thiện Lý Hóa học
32 Trần Thị Thanh Ngân THPT Phú Hòa Sinh học
33 Ngyễn Thị Hương THPT Thủ Thiêm Vật lý
34 Lai Xuân Thư THPT Bách Việt Vật lý
35 Dương Thị Phong Lan THPT Bùi Thị Xuân Địa lý
36 Trần Mạnh Hùng TH-THCS-THPT Hòa Bình Sinh học
37 Nguyễn Minh Trung THPT Sương Nguyệt Anh Vật lý
38 Lưu Văn Bán THPT Phạm Phú Thứ Vật lý
39 Nguyễn Ngọc Dân Song ngữ Quốc tế Horizon Vật lý
40 Trần Thị Minh Đức THPT Đào Sơn Tây Vật lý
41 Trần Thế Lĩnh THCS-THPT Hồng Đức Vật lý
42 Phùng Thị Bích Liễu THPT Bình Khánh Địa lý
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STT Họ và tên Đơn vi Ghi chú
43 Đỗ Thị Thương THCS-THPT Ngôi Sao Hóa học
44 Nguyễn Thị Hoài THPT Phước Long Địa lý
45 Nguyễn Trung Kiên THPT Trần Phú Hóa học
46 Nguyễn Thị Thùy Linh THPT Trung Phú Địa lý
47 Phạm Văn Sim Em THPT Phùng Hưng Hóa học
48 Nguyễn Thị Ngọc Chúc THPT Vĩnh Lộc Sinh học
49 Nguyễn Thị Thanh Nga THPT Tân Bình Vật lý
50 Vũ Duy Đăng Trung học thực hành Sài Gòn Địa lý
51 Phạm Thị Thúy Linh THPT Trần Quang Khải Sinh học
52 Đặng Công Khánh THPT Quang Trung Hóa học
53 Trần Văn Quyền THCS-THPT Bắc Sơn Vật lý
54 Nguyễn Thị Bé THPT Nguyễn Thái Bình Vật lý
55 Nguyễn Thị Ngọc Trinh THPT Ngô Quyền Hóa học
56 Nguyễn Đình Phương TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm Địa lý
57 Bùi Văn Thủy THPT Nguyễn Trãi Hóa học
58 Lê Trà My THCS-THPT Tân Phú Địa lý
59 Nguyễn Văn Tường THPT Marie Curie Vật lý
60 Nguyễn Thế Duy Khôi THPT Trần Nhân Tông Vật lý
61 Hồ Văn Biên THPT Dương Văn Dương Địa lý
62 Lý Thị Thon THCS-THPT Tuệ Đức Địa lý
63 Trương Thị Mỹ Tiên THPT Nguyễn Huệ Vật lý
64 Phạm Thị Ngọc Ngân THPT Lê Minh Xuân Sinh học
65 Ngô Gia Bảo THCS-THPT Việt Mỹ Vật lý
66 Trần Bảo Ngọc THPT chuyên Lê Hồng Phong Hóa học
67 Phạm Thị Tuyến THPT Đông Dương Sinh học
68 Nguyễn Thị Hạnh THPT Nguyễn Hữu Huân Sinh học
69 Lý Thị Kim Ngân THPT Trường Chinh Sinh học
70 Nguyễn Thị Thu Ngân THPT Nguyễn Hữu Cầu Sinh học
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